ĐỀ 01
D. ĐỀ KIỂM TRA HKI: 20 câu trắc nghiệm khách quan (Thời gian 25 phút)

1. Trong các cơ thể sống, tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố C, H, O, N chiếm vào khoảng 

A. 65%.         B. 70%.
               C. 85%.
                D. 96%.

2. Hợp chất  nào sau đây có đơn vị cấu trúc là glucôzơ?

A. Xenlulozơ 
         B. Lipit.          C. Phốtpholipit
      D. Protein 
3. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là

A. mônôsaccarit.
B. axit amin.        C. photpholipit.      D. stêrôit.

4. Các thành phần cấu tạo của mỗi nuclêotit là

A. đường, axit và prôtêin.

B. đường, bazơ nitơ và axit.

C. axit, prôtêin và lipit.


D. lipit, đường và Prôtêin. 

5.  Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là

A.  vùng nhân, màng sinh chất, tế bào chất.

B.  tế bào chất, vùng nhân, các bào quan.

C.  màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân.

D.  nhân, tế bào chất chứa các bào quan, màng sinh chất.

6.  Hoạt động nào sau đây là chức năng của ti thể?

A. Chứa đựng thông tin di truyền. 

B. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào. 

C. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào. 

D.  Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường. 

7. Trong lục lạp, ngoài diệp lục và enzim quang hợp, còn có chứa  

A. ADN và ribôxôm.

B. ARN và nhiễm sắc thể. 

C. ARN và ribôxôm. 

D. ADN và nhiễm sắc thể.

8. Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế?
A. Vận chuyển chủ động.

B. Vận chuyển thụ động.

C. Thẩm tách.


D. Thẩm thấu.

9. Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong prôtêin nhưng không có trong lipit và đường?

A. Phôt pho.            B. Natri.               C. Nitơ.                   D. Canxi.

10. Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là

   A. là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

   B. có kích thước và khối lượng bằng nhau.

   C. đều được cấu tạo từ các nuclêôtit.

   D. đều được cấu tạo từ các axit amin.

11. Một mạch của ADN có trình tự các nucleotit như sau:

3’ ATG XTA GXA TAT XGX 5’, trình tự nucleotit mạch còn lại là

A. 3’ ATG XTA GXA TAT XGX 5’.    B. 3’ TAX GAT XGT ATA GXG 5’.

C. 5’ TAX GAT XGT ATA GXG 3’.    D. 5’ ATG XTA GXA TAT XGX 3’.

12.  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn?

A. Thành phần chính cấu tạo nên thành tế bào là peptiđôglican.

B. Cơ thể  đơn bào, tế bào có nhân sơ.

C. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào.

D. Trong tế bào chất có chứa ribôxôm.

13. Đặc điểm nào có ở tế bào thưc vật mà không có ở tế bào động vật?

A. Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan. 
B. Nhân có màng bọc. 

C. Có thành tế bào bằng chất xenlulôzơ.  

D. Có hệ thống màng nội chất. 

14.Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là?
A. Tế bào hồng cầu.

B. Tế bào nấm men.

C. Tế bào thực vật.


D. Tế bào vi khuẩn.

15. Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng?

A. Trong dầu thực vật chứa nhiều axít béo không no.

B. Phân tử dầu có chứa 3 glixêrol.

C. Trong mỡ có chứa 1glixêrol và 2 axit béo. 

D. Dầu hoà tan không giới hạn trong nước.

16. Sinh vật nhân sơ có phân tử ADN dài 0,306 micromet, tổng số nucleotit của phân tử ADN là

A. 1800.        B. 1600.
        C. 2400.       D. 2800.

17. Cho các ý sau, những ý nào là đặc điểm của tế bào vi khuẩn?
(1) Kích thước nhỏ.


    (2) Chỉ có riboxom.

(3) Bảo quản khôn có màng bọc.

    (4) Thành tế bào bằng pepridoglican.

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng.
    (6) Tế bào chất có chứa plasmit.

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (4), (6).

C. (1), (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (4), (5) , (6).

18. Cho các nhận định sau về phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào không đúng?
A. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào chủ yếu nhờ phương thức vận chuyển thụ động.

B. Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển các chất thông qua sự biến dạng của màng sinh chất.

C. Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất không tiêu tốn năng lượng.

D. Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển cần năng lượng để vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

19. Một phân tử ADN có 120 chu kì xoắn, có G = 30% tổng số nucleotit. Số nucleotit loại T của ADN bằng

A. 720.

B. 480.                C. 240.

D. 120. 

20. Trong tế bào nhân thực, ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái nào sau đây?

A. Đính trên màng sinh chất.



B. Tự do trong tế bào chất.

C. Liên kết trên lưới nội chất.

D. Tự do trong tế bào chất và liên kết trên lưới nội chất.

E. ĐÁP ÁN:

Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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----- Hết -----

ĐỀ 02

D. ĐỀ KIỂM TRA HKI: 20 câu trắc nghiệm khách quan (Thời gian 25 phút)

Câu 1. Các nguyên tố đại lượng có vai trò gì trong tế bào? 

A. Là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ (cacbohidrat, lipit, prôtêin, axitnucleic) và các chất vô cơ cấu tạo nên tế bào. 

B. Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. 
C. Là dung môi hoà tan và là môi trường khuếch tán các chất giúp cho quá trình vận chuyển và lưu thông các chất trong cơ thể. 

D. Là môi trường và là nguyên liệu của các phản ứng sinh hóa: phản ứng thủy phân, quá trình quang hợp. 

Câu 2. Nhóm đường nào sau đây gồm toàn đường đơn?

A. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ.

B. Fructôzơ, galactôzơ, lactôzơ.

C. Mantôzơ, lactôzơ, saccarôzơ.

D. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

Câu 3.  Prôtêin là đại phân tử hữu cơ có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân của prôtêin là gì?    

A. Nucleôtit.
 B. Glucôzơ.       C. Axit amin.    D. Axit nucleic. 
Câu 4. ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit, mỗi nuclêôtit gồm các thành phần nào sau đây?  

A. 1 đường đêôxiribôzơ, 1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ.

B. 1 đường ribôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ.
C. 1đường glucôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ.

D. 1 đường đêôxiribôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 glixêrol.
Câu 5. Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây?

A. Kích thước nhỏ, nhân chưa hoàn chỉnh, tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có bào quan có màng bao bọc.
B. Kích thước nhỏ, nhân có màng bao bọc, tế bào chất có các bào quan và không có hệ thống nội màng.

C. Kích thước lớn, có màng nhân bao bọc, có nhiều bào quan với cấu trúc và chức năng khác nhau.   

D. Kích thước lớn, nhân chưa hoàn chỉnh, tế bào chất không có các bào quan có màng bao bọc.
Câu 6. Lưới nội chất trơn có chức năng gì? 

A. Tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. 





B. Tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, khử độc cho cơ thể. 

C. Thu gom, đóng gói, biến đổi và phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng.


D. Tổng hợp ATP để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 7. Chất nhiễm sắc trong nhân tế bào được cấu tạo từ các chất nào sau đây? 

A. ARN và prôtêin.

B. ADN và prôtêin. 
C. ADN và ARN.
   C. Prôtêin và lipít.

Câu 8. Thế nào là dung dịch ưu trương? 

A. Là dung dịch có nồng độ chất tan cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào.

B. Là dung dịch có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào.

C. Là dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan trong tế bào.

D. Là dung dịch có nồng độ chất tan cao hơn hoặc thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào.
Câu 9. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước?

A. Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. 
B. Là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ (cacbohidrat, lipit, prôtêin, axitnucleic) và các chất vô cơ cấu tạo nên tế bào. 

C. Là môi trường và là nguyên liệu của các phản ứng sinh hóa: phản ứng thủy phân, quá trình quang hợp. 

D. Được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hoá trị và có tính phân cực.

Câu 10. Vì sao khi nhiệt độ cao, prôtêin bị biến tính?

A. Cấu trúc không gian ba chiều của prôtêin bị phá huỷ. 
B. Cấu trúc bậc hai của prôtêin bị phá vỡ.

C. Cấu trúc bậc ba của prôtêin bị phá vỡ.
                
 D. Cấu trúc bậc bốn của prôtêin bị phá vỡ.

Câu 11. Các nuclêôtit đối diện nhau trên hai mạch của ADN liên kết với nhau bằng liên kết nào? 
A. Liên kết peptit.      B. Liên kết photphođieste.
C. Liên kết hiđrô.
      D. Liên kết glicôzit.

Câu 12. Ribôxôm của tế bào nhân sơ có chức năng gì?

A.Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất của tế bào.   




B. Là nơi tổng hợp các loại prôtêin cho tế bào.
C. Mang thông tin di truyền, là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


D. Qui định hình dạng của tế bào.

Câu 13. Thành phần chủ yếu của thành tế bào nấm là gì? 
A. Phốtpholipit.
  B. Xenlulôzơ.
     C. Kitin.
       D. Peptiđôglican. 

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất?    
A. Nguyên nhân là do sự chênh lệch nồng độ.

B. Không cần chất mang (chất vận chuyển) và năng lượng.

C. Vận chuyển ngược chiều gradien nồng độ.

D. Kết quả có thể đạt cân bằng nồng độ. 

Câu 15. Mỗi phân tử phôtpholipit được cấu tạo như thế nào? 

A. Gồm 3 phân tử glixêrol (một loại rượu 3 cacbon) liên kết với 1 axit béo.        
B. Gồm 1 phân tử glixêrol (một loại rượu 3 cacbon) liên kết với 3 axit béo.

C. Gồm 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm photphat.     
D. Gồm một phân tử rượu mạch vòng liên kết với axit béo.

Câu 16. Một đoạn phân tử ADN có chiều dài 3060A0 và số nu loại A chiếm 30%. Số nu từng loại của phân tử ADN là           

A. A = T = 360; G = X = 540.             B. A = T = 260; G = X = 640.          
C. A = T = 640; G = X = 260.            D. A =  T = 540; G = X = 360.
Câu 17. Khi nói ưu thế về mặt kích thước nhỏ của tế bào nhân sơ: “Tế bào nhân sơ có kích thước …(1)… thì tỉ lệ diện tích (S) bề mặt tế bào trên thể tích (V) sẽ …(2)…, giúp tế bào trao đổi chất với môi trường …(3)… làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản …(4)… so với tế bào có cùng hình dạng nhưng có kích thước lớn hơn.” 1, 2, 3, 4 lần lượt là  

A. lớn, lớn, chậm, chậm.                        B. nhỏ, lớn, nhanh, nhanh.     

C. nhỏ, nhỏ, nhanh, nhanh.                    D. lớn, nhỏ, chậm, nhanh.
Câu 18. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất?       

(1) Nguyên nhân là do nhu cầu của tế bào.

(2) Không cần chất mang (chất vận chuyển) và năng lượng.

(3) Vận chuyển ngược chiều gradien nồng độ.

(4) Kết quả có thể đạt cân bằng nồng độ.

A. 2. 

B. 3. 

C. 4. 

D. 1.
Câu 19. Ở một gen, trên mạch 1 có số nuclêôtit loại A chiếm 12%, số nuclêôtit loại T chiếm 18% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ 
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Câu 20. Cho các đặc điểm sau, những đặc điểm nào đúng khi nói về lưới nội chất trơn?

(1) Trên lưới nội chất có nhiều enzim tham gia quá trình tổng hợp lipit.

(2) Trên lưới nội chất có nhiều hạt ribôxôm.

(3) Trên lưới nội chất không có gắn hạt ribôxôm.

(4) Tham gia vào quá trình chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại.

(5) Trên lưới nội chất trơn diễn ra quá trình tổng hợp prôtêin.

A. 1, 3, 4.          B. 1, 2, 3, 4.          C. 1, 2, 4, 5.      D. 3, 4, 5.
E. ĐÁP ÁN:

Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	A


                                                                       ------------------------- HẾT ----------------------------

ĐỀ 03

D. ĐỀ KIỂM TRA HKI: 20 câu trắc nghiệm khách quan (Thời gian 25 phút)

Câu 1: Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là 
  A. C, H, O, N.  

            B. C, H, O, Fe, C. 

  C. H, Fe, Mn. 


D. C, H, Cu, Zn.

Câu 2: Lactozơ gồm 2 phân tử đường đơn là

  A. glucôzơ và fructôzơ.

  B. glucôzơ và glucôzơ.


  C. galactôzơ và glucôzơ.                D. fructôzơ và galactôzơ.

Câu 3:  Đơn phân cấu tạo của prôtêin là gì?
  A. Nucleôtit 
B.  Axit hữu cơ  C. Axit amin    D. Axit nucleic

Câu 4: Các loại Nuclêotit  trong phân tử ARN là : 

  A. Guanin, xitôzin, timin và ađênin. 

  B. Uraxin, ađênin, xitôzin và guanin.

  C. Ađênin, uraxin, timin và guanin.


  D. Uraxin, timin, xitôzin và ađênin.

Câu 5: Chức năng của màng sinh chất  tế bào vi khuẩn là gì?

 A. Tham gia vào quá trình phân bào


 B. Thực hiện quá trình trao đổi chất và bảo vệ tế bào

 C. Giữ hình dạng tế bào ổn định


 D. Tham gia duy trì áp suất thẩm thấu


Câu 6. Trên màng của lưới nội chất hạt có chứa nhiều loại chất nào sau đây ?
   A. Ribôxôm
    B. Enzim
   C. Hoocmon
          D. Kháng thể 

Câu 7: Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là 
 A. Không bào 
B. Nhân con 

C. Lục lạp
 D.  Ti thể 

Câu 8: Vận chuyển chất qua màng từ nơi  có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp  là cơ chế 

  A. Chủ động  
 B. Thẩm thấu       C.  Khuyếch tán 
  D.  Thụ động 

Câu 9: Các phân tử nước là phân cực nên chúng liên kết với nhau bằng liên kết gì?
    A. Liên kết hiđrô
           C. Liên kết ion 


    C. Liên kết axit
           D. Liên kết phôtphođieste

Câu 10: Chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau vì:


 A. Prôtêin có chức năng rất quan trọng

 B. Prôtêin rất cần thiết cho cơ thể

 C. Lấy nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ


 D. Cung cấp các axit amin không thay thế khác nhau 

Câu 11: ADN là thuật ngữ viết tắt của

  A. Axit nucleic. 
                          B. Axit nucleotit.    

  C. Axit đêoxiribonuleic. 
              D. Axit ribonucleic

Câu 12: Đặc  điểm nào sau đây là của tế bào nhân sơ ? 

 A. Có chứa ribôxôm. 
                   B. Có các bào quan: lưới nội chất, ti thể. 

 C. Không có chứa phân tử ADN.
        D. Nhân có màng bao bọc. 


Câu 13: Dấu hiệu để phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

A. Có hay không có thành tế bào
B. Có hay không có màng sinh chất

C. Có hay không có  ribôxôm
            D. Có hay không có màng nhân

Câu 14: Hình thức vận chuyển nào dưới đây có sự biến dạng màng sinh chất?
  A. Thực bào           B. Thụ động       C. Chủ động       D. Khuếch tán
Câu 15: Ăn nhiều mỡ động vật sẽ dẫn đến điều gì?

 A. Tăng colestêrôn trong máu. 

B. Tăng glixêrol trong máu.

 C. Tăng phôtpholipit trong máu.

D. Tăng lượng axit béo trong máu.


Câu 16: Một gen có 2400 liên kết hidro và số nucleotit loại A=300. Số chu kì xoắn của gen trên là:

   A. 70          B. 90                  C. 80               D. 100

Câu 17: Sinh vật nào dưới đây có cấu tạo tế bào nhân sơ?

A. Tảo.

B. Nấm.
C. Động vật nguyên sinh.
D. Vi khuẩn lam

Câu 18: Vì sao khi rửa rau sống cần ngâm trong nước muối?

A. Vi khuẩn không thể sống được trong dung dịch ưu trương do chúng bị mất nước.

B. Vi khuẩn không thể sống được trong dung dịch nhược trương do chúng bị mất nước.

C. Thành tế bào của vi khuẩn bị muối làm cho co lại, khiến tế bào bị vỡ.

D. Nước muối gây độc cho vi khuẩn.

Câu 19:Một phân tử ADN có 110 nucleotit loại A, số liên kết hidro do nucleotit này tạo ra khi liên kết bổ sung với nucleotit loại T trong ADN là:

        A.  110 liên kết      B.  120 liên kết         C. 220 liên kết                D. 330 iên kết

Câu 20: Loại tế bào nào sau đây chứa nhiều ti thể nhất?


 A. Tế bào cơ tim 
       B. Tế bào biểu bì       C. Tế bào hồng cầu
D. Tế bào cơ
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